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ĐÁNH GIÁ MỨC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HIỆN HÀNH
ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI
LA THỊ NỐI 

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải là công cụ kinh tế của Nhà nước, vừa hướng đến mục tiêu điều tiết 
hành vi của chủ thể xả nước thải gây ô nhiễm môi trường để bảo vệ môi trường thông qua tác động vào lợi 
ích kinh tế, vừa tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước cho hoạt động phí bảo vệ môi trường. Để phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải có thể góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ xử 
lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường trước khi xả thải thì quy định pháp luật về phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải phải được thiết kế ở mức thu phù hợp. Vì vậy, cần đánh giá mức thu phí bảo vệ môi 
trường đối với nước thải hiện hành để đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn hiện chính sách. 

Từ khóa: Mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải         

                                     

EVALUATING THE APPROPRIATENESS OF CURRENT 
ENVIRONMENTAL PROTECTION FEE FOR WASTEWATER

La Thi Noi

The wastewater environmental protection fee is 
an economic tool used by the State to regulate the 
behavior of polluters by influencing their economic 
interests and to generate revenue for environmental 
protection activities. To encourage businesses to 
invest in wastewater treatment technologies that meet 
environmental standards before discharge, the fee 
structure must be set at an appropriate level. Therefore, 
it is essential to evaluate the current fee rates to propose 
suitable solutions for refining this policy.
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Nguyên tắc chung của thiết kế mức thu phí là 
đảm bảo bù đắp đủ chi phí cho các hoạt 
động thuộc lĩnh vực thu phí. Điều này có 

nghĩa là, phí bảo vệ môi trường (BVMT) tạo nguồn 
thu cho ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động 
BVMT và nếu thiết kế đúng, tổ chức thực thi đúng 
thì số thu phí BVMT đối với nước thải phải đảm bảo 
đủ để chi cho xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục 
hậu quả ô nhiễm của hoạt động xả nước thải.

Trong quá trình thực hiện có thể nhận thấy mức 
thu phí BVMT đối với nước thải hiện hành còn tồn 
tại một số vướng mắc, bất cập như sau:

Mức thu phí đối với nước thải sinh hoạt

Quy định hiện hành tại Nghị định số 53/2020/
NĐ-CP quy định: Mức phí BVMT đối với nước thải 
sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1m3 nước sạch chưa 
bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, mô hình kinh 
doanh nước sạch của các tỉnh/thành phố hiện nay 
thường do công ty kinh doanh nước sạch thực hiện, 
trong đó, có sự tách biệt giữa các khâu cung cấp nước 
sạch đến cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể là, 
các công ty kinh doanh nước sạch thành lập riêng nhà 
máy chuyên khai thác, sản xuất nước sạch (công ty 
khai thác) và bán cho các công ty kinh doanh nước 
sạch (công ty phân phối) theo từng địa bàn cụ thể. 
Công ty này có chức năng chuyên về xây dựng, lắp đặt 
hệ thống hạ tầng cung ứng nước sạch, đấu nối đến 
người sử dụng, theo dõi sản lượng cung ứng và thu 
tiền nước hàng tháng. Như vậy, việc tính phí BVMT 
đối với nước thải sinh hoạt theo tỷ lệ 10% của giá bán 
nước sạch trong trường hợp này là giá bán của công ty 
khai thác hay giá bán của công ty phân phối bán ra.

Ngoài ra, còn có trường hợp công ty kinh doanh 
nước sạch bán cho đơn vị thứ cấp, như: Ban quản lý 
khu đô thị, khu chung cư cao tầng, khu công 
nghiệp,.... Các đơn vị thứ cấp (cuối cùng) bán nước 
sạch cho tổ chức, cá nhân (tính và thu phí BVMT ở 
khâu này) như vậy sẽ chưa rõ về cơ sở giá bán nước 
sạch trong các trường hợp này.

Mức thu phí đối với nước thải công nghiệp

Tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP quy định mức 
phí BVMT áp dụng đối với nước thải công nghiệp cơ 
sở sản xuất, chế biến theo khối lượng xả thải gồm: 
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Mức phí cố định là 2,5 triệu đồng, 3 triệu đồng và 4 
triệu đồng/năm áp dụng lần lượt đối với các cơ sở có 
tổng lượng nước thải trung bình trong năm dưới 05 
m3/ngày, từ 5 – dưới 10 m3/ngày, từ 20 – dưới 20 m3/
ngày; Đối với cơ sở sản xuất, chế biến có tổng lượng 
nước thải trung bình trong năm từ 20 m3/ngày trở lên 
phải nộp phí cố định và phí biến đổi, mức phí biến 
đổi tính theo 06 chất gây ô nhiễm (COD, TSS, Hg, As, 
Arsen và Cadmium) có trong nước thải áp dụng từ 
2.000 đồng/kg đến 20 triệu đồng/kg tùy từng chất 
thực tế cụ thể phát sinh. Mức thu phí đối với nước 
thải công nghiệp được quy định cụ thể như sau:

Đối với cơ sở xả thải dưới 5m3/ngày 

Việc chia thành 03 nhóm cơ sở xả thải (đến dưới 
5m3/ngày; từ 5 đến dưới 10m3/ngày và từ 10 đến 
dưới 20m3/ngày) để áp dụng mức phí cố định khác 
nhau tuy đảm bảo công bằng hơn nhưng còn phức 
tạp trong phân loại, sắp xếp. Riêng nhóm cơ sở xả 
thải trung bình đến dưới 5m3/ngày, Luật BVMT 
quy định thuộc trường hợp được miễn đăng ký môi 
trường. Đây là yêu cầu đơn giản nhất về mức độ 
quản lý của cơ quan chức năng về nước thải (mức 
độ cao nhất là yêu cầu về hồ sơ đánh giá tác động 
môi trường để cấp phép xả thải, tiếp đến là cấp phép 
xả thải mà không cần có hồ sơ đánh giá tác động 
môi trường và cuối cùng là đăng ký môi trường). 

Như vậy, cần xem xét lại quy định thu phí với 
đối tượng xả thải này để đảm bảo đồng bộ với pháp 
luật về chuyên ngành môi trường.

Đối với 06 thông số ô nhiễm tính phí

Thông thường, mỗi nguồn nước thải từ hoạt 
động sản xuất, chế biến của ngành nghề, lĩnh vực 
khác nhau thì sẽ chứa các thông số ô nhiễm khác 
nhau. Trên thực tế, số lượng chất ô nhiễm có trong 
nước thải có thể nhiều hơn 06 chất quy định trong 
Nghị định số 53/2020/NĐ-CP. Chúng thường ít xuất 
hiện đồng thời có mặt trong 1 nguồn thải, tức là có 
loại nước thải bao gồm một số chất này nhưng 
không có một số chất khác. 

Về quản lý nước thải, ngoài Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (số 40) quy định chung về nước thải công 
nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ban 
hành 08 Quy chuẩn nước thải của các hoạt động khác 
về các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất, chế biến khác 
nhau, gồm: Chế biến thủy sản; sơ chế cao su tự nhiên; 
sản xuất giấy, bột giấy; dệt nhuộm; chăn nuôi; kho và 
cửa hàng xăng dầu; y tế và nước thải sinh hoạt.

Tương ứng với mỗi quy chuẩn trên, sẽ đề cập 
đến những chất ô nhiễm cụ thể, đặc thù có trong 
nước thải của hoạt động đó.

Luật BVMT hiện hành có quy định Danh mục các 
dự án bắt buộc phải thực hiện quan trắc tự động/
liên tục. Danh mục này lựa chọn các dự án có xả 
nước thải (không phân biệt ít/nhiều) hoặc các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh có xả nước thải theo 
ngưỡng từ 200 – 500 hoặc từ 1.000m3/ngày trở lên 
(tùy lĩnh vực, ngành nghề hoạt động cụ thể) thì phải 
thực hiện quan trắc nước thải tự động/liên tục.  

Như vậy, trường hợp này, chất ô nhiễm quan 
trắc là không có các chất kim loại như đang quy 
định tại Nghị định số 53/2020/NĐ-CP. Vì vậy, đối 
với các chất ô nhiễm tính phí hiện hành, cần rà soát 
để quy định đối tượng tính phí phù hợp với pháp 
luật chuyên ngành môi trường để đảm bảo tính 
khoa học, đơn giản và tiết kiệm chi phí thu, tránh 
tình huống đã có kết quả quan trắc tự động lại phải 
lấy mẫu, phân tích các chất kim loại liên quan khác 
để tính phí gây mất thời gian, công sức và chi phí 
phát sinh của cả người nộp và cơ quan thu phí.

Như vậy, quy định 06 chất ô nhiễm có trong nước 
thải làm cơ sở tính phí chỉ mang tính đại diện phổ biến.

Phân loại cơ sở xả thải dưới 20m3/ngày  
và từ 20m3/ngày trở lên

Với quy định hiện hành, việc phân loại sở xả thải 
dưới 20m3/ngày và từ 20m3/ngày trở lên là yêu cần 
bắt buộc đối với cả người nộp phí và cơ quan thu phí. 
Từ kết quả này mới xác định rõ việc chấp hành nghĩa 
vụ phí như thế nào mới là phù hợp, đúng quy định. 

Trên thực tế, đối với các cơ sở sản xuất có đặc thù 
xả khối lượng nước thải lớn, mang tính ổn định, có 
hồ sơ môi trường rõ ràng và được đơn vị chấp hành 
nghiêm ngặt các yêu cầu về BVMT trong quá trình 
vận hành thì việc kê khai, thu, nộp phí được thuận 
lợi, chính xác, đảm bảo độ tin cậy.

Tuy nhiên, đối với một số loại hình sản xuất có 
lượng nước thải ít, diễn ra theo mùa vụ hoặc theo diễn 
biến thị trường, yêu cầu về hồ sơ môi trường không 
cao thì việc có biến động (tăng hoặc giảm) về khối 
lượng nước thải diễn ra thường xuyên (kết quả này có 
thể xảy ra trước, trong hoặc sau kỳ tính phí). Theo đó, 
các cơ sở này có thể thay đổi nghĩa vụ nộp phí theo 
từng nhóm cụ thể dựa trên thực tế xả thải của đơn vị, 
từ đó việc chấp hành phí có đầy đủ hay không phụ 
thuộc rất nhiều vào sự tự giác của người nộp phí. Thực 
tế này, đòi hỏi quy định của pháp luật phí phải chi tiết, 
cụ thể hơn để bao quát tình huống và có cơ sở pháp lý 
thực hiện khi những tình huống này phát sinh.

Xác định số phí phải nộp

Theo quy định hiện hành, nhóm cơ sở có khối 
lượng xả thải dưới 20 m3/ngày chỉ phải khai, nộp 
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phí 01 lần/năm theo mức cố định tương ứng với 
khối lượng xả thải đến dưới 5m3/ngày, từ 5 đến 
dưới 10m3/ngày và từ 10 đến dưới 20m3/ngày lần 
lượt là 2,5 triệu đồng, 3 triệu đồng và 4 triệu đồng/năm.

Đối với cơ sở có khối lượng xả thải từ 20m3/ngày 
trở lên, ngoài việc phải nộp mức phí cố định là 4 
triệu đồng/năm còn phải nộp thêm phí biến đổi tính 
trên các chất ô nhiễm thuộc đối tượng tính phí thực 
tế có trong nước thải theo quy chuẩn nước thải của 
ngành, lĩnh vực, hoạt động sản xuất, chế biến cụ thể 
(không nhất thiết tính đủ cả 6 chất).

Đối với cơ sở phải nộp phí biến đổi thuộc diện phải 
thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục

Theo quy định, các cơ sở sản xuất, chế biến có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có lượng nước thải 
từ 200m3/ngày trở lên hoặc cơ sở không có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường nhưng có lượng nước thải 
từ 500m3/ngày trở lên, riêng các khu công nghiệp 
(không phân biệt khối lượng xả thải ít hay nhiều) 
đều phải thực hiện quan trắc nước thải theo phương 
thức tự động, liên tục. Kết quả quan trắc nước thải 
tự động, liên tục được sử dụng để kê khai và nộp 
phí BVMT đối với nước thải.

Tuy nhiên, chất ô nhiễm trong nước thải yêu cầu 
phải quan trắc hiện nay chỉ bao gồm COD và TSS mà 
không có các chất kim loại liên quan tính phí. Trong 
trường hợp này, việc tính phí đối với 02 chất ô nhiễm 
từ kết quả quan trắc tự động, liên tục là phù hợp. Tuy 
nhiên, đối với các thông số khác không nằm trong 
phạm vi quan trắc tự động lại phải lấy mẫu phân tích 
bổ sung theo định kỳ có trong quy chuẩn của nước 
thải làm tăng mức độ phức tạp của quá trình khai, 
nộp, thẩm định và tăng chi phí thực thi.

Việc yêu cầu bắt buộc phải quan trắc nước thải theo 
phương pháp tự động, một mặt nhằm để tăng tính 
kiểm soát chặt chẽ, độ tin cậy với đối tượng xả thải, 
mặt khác nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, 
áp dụng khoa học công nghệ trong xử lý chất lượng 
nước thải, giảm thiểu tác động ô nhiễm môi trường.

Từ thực tế này, cần nghiên cứu, có chính sách 
quy định thu phí để khuyến khích cơ sở xả thải đầu 
tư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong việc xử lý chất 
lượng nước thải và kiểm soát đầu ra đảm bảo kết 
quả tin cậy, tránh gây phức tạp, tốn kém trong khai, 
nộp phí BVMT đối với nước thải của đơn vị.

Sử dụng kết quả quan trắc nước thải tự động, liên tục 
làm cơ sở tính phí

Quy định hiện hành lấy giá trị trung bình ngày 
(tính theo 24 giờ) của các kết quả đo trong nước thải ra 
của cơ sở. Như vậy, để xác định được số phí phải nộp, 

kết quả quan trắc tự động phải cho ra giá trị trung bình 
của số ngày trong quý, thực hiện phép tính phức tạp.

Đối chiếu các quy định pháp luật về BVMT liên quan 
đến nước thải, quy định hiện nay tại Nghị định số 
53/2020/NĐ-CP lấy kết quả đo theo giá trị trung bình của 
01 ngày (24 giờ) là chưa bao quát đối với trường hợp xả 
thải theo mẻ, theo đợt, chu kỳ sản xuất: tháng - quý (lúc 
hoạt động – lúc dừng, nghỉ xả thải theo mùa, vụ...).

Những phát sinh trên đã gây khó khăn, phức tạp 
trong thực hiện, không đảm bảo sự thống nhất, tin 
cậy trong quá trình kê khai, nộp phí.

Tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ 
TNMT quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường 
và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng 
môi trường, trong đó quy định về yêu cầu kỹ thuật, 
quy trình quan trắc tự động, liên tục hoặc định kỳ, 
cách thức công nhận giá trị thông số, kết quả, biên 
độ sai số, biểu mẫu, lưu trữ... đối với nước thải. Do 
đó có thể xem xét quy định về sử dụng kết quả quan 
trắc nước thải tự động theo quy định pháp luật về 
quan trắc môi trường nước thải. Trường hợp quy 
định trong Nghị định về thu phí BVMT đối với nước 
thải sẽ không đảm bảo chi tiết và bao quát. 

Đối với cơ sở thực hiện quan trắc nước thải định kỳ

Về nguyên tắc, để có đủ căn cứ xác định số phí 
BVMT phải nộp đối với nước thải công nghiệp cần 
02 thông tin tối thiểu của cơ sở xả thải là (i) khối 
lượng xả nước thải thực tế và (ii) chất ô nhiễm thuộc 
đối tượng tính phí.

Về khối lượng xả thải: Nghị định số 53/2020/
NĐ-CP cho phép cơ sở nộp phí sử dụng thông tin từ 
1 trong 3 yếu tố về môi trường theo thứ tự ưu tiên 
và bắt buộc lần lượt, bao gồm: (1) Kết quả của đồng 
hồ, thiết bị đo lưu lượng; (2) Tính bằng 80% lượng 
nước sử dụng cho quá trình sản xuất, chế biến; (3) 
Thông tin có trong báo cáo giám sát môi trường 
định kỳ. Qua thực hiện tại các địa phương trong cả 
nước cho thấy một số vấn đề có thể đánh giá như sau:

- Đối với trường hợp sử dụng kết quả đồng hồ, 
thiết bị đo lưu lượng: Đây là phương pháp khá đơn 
giản và cho kết quả tin cậy cao về lưu lượng xả thải 
nếu cơ sở xả thải thực hiện đúng quy định, đồng 
thời cũng là loại dữ liệu được ưu tiên cao nhất trong 
việc xác định khối lượng nước thải trong kỳ tính phí 
của cơ sở. Qua rà soát, các văn bản pháp luật chuyên 
ngành về BVMT chưa có quy định bắt buộc đối với 
cơ sở sản xuất, chế biến phải lắp đặt thiết bị, đồng 
hồ theo dõi lưu lượng nước thải. Trên thị trường, 
thiết bị này hiện có giá bán từ 2 triệu đến vài chục 
triệu đồng hoặc cao hơn tùy thuộc vào công suất 
thiết kế, chủ loại kỹ thuật (cơ hay cảm biến điện tử), 
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nhà sản xuất... Như vậy, việc có lắp đặt thiết bị này 
hay không là do doanh nghiệp lựa chọn, tự thực hiện.

Từ thực tiễn trên, do đồng hồ và thiết bị đo lưu 
lượng nước thải là thành phần quan trọng trong hệ 
thống kỹ thuật quan trắc nước thải của cơ sở sản xuất 
(không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự 
động), nên chăng pháp luật cần có quy định bắt buộc 
đối với cơ sở xả thải phải lắp đặt thiết bị này để phục 
vụ nhiệm vụ giám sát môi trường và thu phí.

- Đối với trường hợp tính bằng 80% lượng nước sử 
dụng: Đây là trường hợp áp dụng khi và chỉ khi cơ sở 
không có đồng hồ đo lưu lượng nước thải ra, được ưu 
tiên sử dụng thứ hai trong việc xác định khối lượng 
nước thải. Thông thường, việc sử dụng nước đầu vào 
cho hoạt động sản xuất, chế biến của cơ sở thường được 
lấy từ (i) công ty cung cấp nước sạch và (ii) nguồn nước 
tự khai thác (nước ngầm hoặc nước mặt). Theo đó, đối 
với nguồn nước sạch, số lượng nước sử dụng thể hiện 
trên đồng hồ nước tiêu thụ và hóa đơn tiền nước hàng 
tháng thanh toán cho công ty nước sạch. Số liệu này là 
chính xác và đáng tin cậy. Trường hợp cơ sở dụng từ 
nguồn nước tự khai thác (hoặc kết hợp với nguồn nước 
sạch) thì số liệu về khối lượng nước khai thác, sử dụng 
thực hiện theo quy định của Luật Tài nguyên nước, theo 
đó, các cơ sở tự khai thác nước ngầm từ trên 10m3/ngày 
trở lên hoặc khai thác nước mặt từ trên 100m3/ngày trở 
lên cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thì phải đăng 
ký và được cơ quan nhà nước cấp phép khai thác. Hằng 
năm, phải báo cáo cơ quan BVMT về kết quả thực hiện 
khai thác nước được quy định trong giấy phép khai 
thác, trong đó có thông tin về số lượng nước khai thác, 
sử dụng; lưu lượng nước thải ra môi trường... Như vậy, 
80% nguồn nước sử dụng trong trường hợp này được 
xác định trên cơ sở nguồn dữ liệu nước khai thác và 
doanh nghiệp tự xác định, kê khai.

Tuy nhiên, do đặc thù của mỗi ngành nghề, lĩnh 
vực sản xuất, chế biến khác nhau thì mức độ sử dụng 
nước đầu vào và tiêu hao trong quá trình sản xuất là 
khác nhau. Ví dụ, đối với lĩnh vực sản xuất sữa, đồ 
uống, bia, rượu, nước giải khát... thì tỷ trọng nước sử 
dụng trong cấu thành sản phẩm thường cao hơn hoạt 
động chế biến khoáng sản, sản xuất kim khí, điện 
máy... Trong trường hợp này, việc xác định khối 
lượng nước thải theo tỷ lệ 80% lượng nước sử dụng 
có thể không sát với thực tế xả thải theo hướng bất lợi 
của hoạt động sản xuất bia, rượu, đồ uống, nước giải 
khát và ngược lại đối với hoạt động chế biến khoáng 
sản, sản xuất kim khí, điện máy. Do vậy, cần nghiên 
cứu điều chỉnh quy định này để có tỷ lệ áp dụng 
riêng đối với một số ngành, nghề sản xuất đặc thù, 
đảm bảo công bằng, phù hợp với tình hình thực tế.

- Đối với trường hợp sử dụng thông tin có trong 

báo cáo giám sát môi trường định kỳ. Đây là căn cứ 
cuối cùng chỉ được áp dụng khi không có dữ liệu 
nước thải từ đồng hồ đo lưu lượng và lượng nước 
đầu vào được sử dụng. Quan trắc môi trường là 
hoạt động theo dõi, giám sát chất lượng môi trường 
định kỳ thông qua các chỉ tiêu về tính chất vật lý và 
hóa học của thành phần môi trường. Quá trình đo 
lường sẽ cung cấp các đánh giá cần thiết về những 
tác động và chuyển biến của môi trường ở từng 
khoảng thời gian khác nhau. 

Theo thời gian thực hiện, loại hồ sơ môi trường 
này đã được thay đổi theo tên gọi khác nhau. Trước 
năm 2022, có tên gọi là Báo cáo giám sát môi trường 
định kỳ và được sửa thành Báo cáo quan trắc môi 
trường định kỳ (theo quy định của Luật BVMT 
2014), từ 2022 đến nay (theo quy định của Luật 
BVMT 2020) có tên  Báo cáo công tác BVMT. Báo cáo 
này được lập định kỳ hàng năm (trước ngày 15/01 
của năm báo cáo) và gửi đến Sở TNMT hoặc Phòng 
TNMT địa phương theo phân cấp quản lý. Trong 
nội dung báo cáo này, các chỉ tiêu về quá trình thu 
gom, xử lý nước thải, chất gây ô nhiễm và lưu lượng 
xả thải đều được thể hiện rõ.

Như vậy, trường hợp sử dụng Báo cáo công tác 
BVMT được sử dụng làm căn cứ xác định lưu lượng 
xả thải của cơ sở thì cần được quy định thống nhất 
tên gọi chính xác theo quy định của pháp luật 
chuyên ngành môi trường.

Tóm lại, để phí BVMT đối với nước thải có thể 
góp phần khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư 
công nghệ xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường 
trước khi xả thải thì quy định pháp luật về phí 
BVMT đối với nước thải phải được thiết kế ở mức 
thu phù hợp. Để đạt được mục tiêu nêu trên, cần 
sớm có các giải pháp để giải quyết những bất cập 
còn tồn tại nêu trên nhằm sửa đổi điều chỉnh mức 
thu phí BVMT đối với nước thải phù hợp.�
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